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BÁO CÁO
Của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX về một số nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn khóa IX trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
    --------------
Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện hành được Đại hội đại biểu toàn quốc (dưới đây gọi tắt là Đại hội Đoàn toàn quốc) lần thứ IX của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 19/12/2007. Qua gần 5 năm triển khai thực hiện, Điều lệ Đoàn cơ bản đã điều chỉnh được các vấn đề có tính nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của Đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có bước phát triển mới, là cơ sở quan trọng tạo nên sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đoàn. 

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đất nước, sự chuyển biến của tình hình thanh niên, thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Điều lệ Đoàn cũng bộc lộ một số điểm bất cập, đòi hỏi phải bổ sung, sửa đổi nhằm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong giai đoạn mới. Việc tiến hành sửa đổi Điều lệ Đoàn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Đoàn; chăm lo và phát huy sức mạnh của thanh niên Việt Nam phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.  
I. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐOÀN

1. Quan điểm
- Việc sửa đổi Điều lệ Đoàn phải xuất phát từ quan điểm, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa X; phải thể hiện rõ vai trò Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; khẳng định Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước; khẳng định và phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Điều lệ Đoàn sửa đổi phải giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đoàn; dự báo được những vấn đề phát sinh trong quá trình vận động, phát triển của tổ chức Đoàn giai đoạn 2012 - 2017; xác định rõ cơ cấu tổ chức, hoạt động, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. 

- Điều lệ Đoàn sửa đổi tiếp tục khẳng định rõ vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tổ chức và hoạt động của Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

- Điều lệ Đoàn sửa đổi thể hiện rõ quan điểm coi trọng chất lượng trong công tác phát triển đoàn viên, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn mới, xây dựng và đổi mới công tác đoàn kết tập hợp thanh niên ở cơ sở cho phù hợp với sự đổi mới cơ chế quản lý của Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị kinh tế, sự nghiệp.

2. Nguyên tắc
- Việc sửa đổi Điều lệ Đoàn phải phản ánh được xu thế phát triển của thanh niên, của tổ chức Đoàn, đảm bảo tính kế thừa những nội dung của Điều lệ Đoàn khóa IX và những bài học kinh nghiệm về xây dựng Đoàn đã được tổng kết trong nhiệm kỳ 2007 - 2012.
- Nội dung nêu trong Điều lệ Đoàn phải thể hiện tính phổ biến, khái quát, ngắn gọn, dễ hiểu, đảm bảo thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống, phù hợp với sự phát triển của tổ chức Đoàn trong điều kiện mới. Những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu.
II. QUÁ TRÌNH XIN Ý KIẾN SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐOÀN

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX lần thứ 10 đã định hướng thông qua một số vấn đề nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn và Điều lệ Đoàn sửa đổi. Trong thời gian từ tháng 6/2011 đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tiếp tục lấy ý kiến đóng góp tại:
- Hội nghị lấy ý kiến các Tỉnh, Thành đoàn chuẩn bị một số nội dung Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. 
- Hội nghị lấy ý kiến xây dựng Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn trong các khối, đối tượng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 

- Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011 khu vực Bắc, Trung, Nam.

- Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX lần thứ 16, 17, 18, 19 và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX lần thứ 11, 12, 13. 
- Hội nghị xin ý kiến các chuyên gia góp ý bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn khóa IX do Trung ương Đoàn tổ chức.
- Hội nghị góp ý Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn khối công nhân viên chức; góp ý tại Đại hội Đoàn cấp cơ sở, cấp huyện và cấp tỉnh.
Các ý kiến đóng góp cho dự thảo về một số vấn đề nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn và Điều lệ Đoàn sửa đổi cơ bản tán thành và thể hiện sự đồng tình cao với bản dự thảo; cho rằng dự thảo đã được chuẩn bị công phu, đề cập đến các vấn đề mà thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đặt ra cần xem xét bổ sung, sửa đổi. Tuy nhiên, có một số ít ý kiến nêu các vấn đề mới, nêu phương án sửa đổi cụ thể nhưng không nêu đầy đủ các cơ sở lý luận và thực tiễn; một số ý kiến nêu quan điểm về vấn đề cần sửa đổi nhưng không đề xuất phương án sửa đổi cụ thể; một số ý kiến đặt ra các vấn đề có tính chiến lược lâu dài, dự báo các vấn đề nảy sinh trong tương lai, các quy phạm mang tính pháp lý cao, cần nghiên cứu một cách khoa học và công phu trong quá trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; một số ý kiến nhằm chuẩn hóa cách sử dụng từ ngữ, chính tả. Trong quá trình lấy ý kiến, thông qua tham mưu của tiểu ban nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn, Ban Chấp hành đã tiếp thu hợp lý.
III. NHỮNG NỘI DUNG ĐỀ XUẤT BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐOÀN KHÓA IX
Từ kết quả thực tiễn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa IX, trên quan điểm, nguyên tắc đã đề ra, căn cứ kết quả nghiên cứu và lấy ý kiến góp ý vào sửa đổi Điều lệ Đoàn, để Điều lệ Đoàn khóa X phù hợp với thực tiễn và yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hiện nay, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đề xuất các nội dung sửa đổi Điều lệ Đoàn như sau:
1. Về bố cục
Chương II Điều lệ Đoàn hiện hành (nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đoàn) quy định việc lập cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các cấp bộ Đoàn từ Trung ương đến cơ sở nhưng không tách riêng từng đối tượng, vấn đề, mà lồng ghép, đan xen dẫn đến kết cấu, bố cục của chương và từng điều dài, đan xen, không thuận tiện cho quá trình nghiên cứu, tổ chức thực hiện Điều lệ.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đề nghị kết cấu chương II thành 02 chương mới (tăng thêm 01 chương và 04 điều) theo các nội dung như sau:
 - Chương II (mới): Nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đoàn. 
- Chương III (mới): Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.
Đồng thời chuyển nội dung quy định về cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở chi đoàn và cấp cơ sở về chương Tổ chức cơ sở đoàn, chi đoàn (Chương IV mới).
Như vậy, sau khi bổ sung, sắp xếp lại, Điều lệ Đoàn sửa đổi sẽ gồm 12 chương, 42 điều (Điều lệ Đoàn hiện hành gồm 11 chương, 38 điều).
2. Về phần “Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”


- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011 đã nêu rõ mục tiêu của Đảng là “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã xác định quan điểm, mục tiêu xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Vì vậy, cần bổ sung những điểm mới này trong phần Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để thể hiện rõ tính chính trị của Đoàn; khẳng định Đoàn luôn là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích, đi đầu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng. Cụ thể:


- Ở khổ thứ nhất: Diễn đạt lại cụm từ “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” thành “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

 - Ở khổ thứ 2: Bổ sung cụm từ “xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại”.
3. Về đoàn viên
Theo Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa IX, đoàn viên khi học tập, công tác đơn vị ở nào thì tham gia sinh hoạt Đoàn tại đơn vị đó. Đối với vấn đề sinh hoạt trên địa bàn dân cư thì không có quy định trong Điều lệ Đoàn mà chỉ quy định trong Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn “Đoàn viên có nhiệm vụ tham gia các hoạt động Đoàn ở địa bàn dân cư hoặc nơi cư trú”. 
Trước xu thế đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển dịch lao động hiện nay, nhiều địa bàn dân cư, đặc biệt là địa bàn đô thị và nông thôn, số lượng đoàn viên (gốc) trên địa bàn ít, thậm chí có nơi không có đoàn viên (gốc). Đa số đoàn viên ở các đô thị sinh hoạt ở trong trường học, trong cơ quan, trong doanh nghiệp, chỉ có một bộ phận nhỏ thanh niên làm việc, sinh hoạt ngay trên địa bàn dân cư. 
Do vậy, việc tổ chức cho đoàn viên tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú và phát huy trách nhiệm của đoàn viên tại nơi cư trú có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn ở địa bàn dân cư; nâng cao chất lượng đoàn viên (đặc biệt là đoàn viên khối trường học, không tham gia sinh hoạt Đoàn tại trường trong kỳ nghỉ hè). 
Điều lệ Đoàn cần bổ sung quy định về việc “đoàn viên sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú”, đồng thời sắp xếp lại các ý của Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Điều 4, Điều lệ Đoàn hiện hành thành Khoản 5, Điều 4 (mới), và diễn đạt lại thành: 
“5. Đoàn viên được trao thẻ đoàn viên. Việc trao, quản lý, sử dụng thẻ đoàn viên; quản lý hồ sơ đoàn viên và thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn; việc quản lý đoàn viên đi lao động ở xa, thời gian không ổn định; việc đoàn viên sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú, kết nạp đoàn viên danh dự theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn”.
4. Về quy định thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn được thực hiện thí điểm chủ trương mới
Nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc là 5 năm, trong thời gian đó thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có những biến động, nhiều vấn đề mới nảy sinh. Đó là tất yếu khách quan để phù hợp với thực tiễn phát triển ngày càng phong phú của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế. Ví dụ: trong nhiệm kỳ qua có sự sáp nhập của đoàn cấp tỉnh vào đoàn cấp tỉnh (Thành Đoàn Hà Nội và tỉnh Đoàn Hà Tây), hoặc đoàn cấp tỉnh chuyển về đoàn cấp tỉnh và trở thành đoàn cấp huyện (Đoàn Ngành đường sắt Việt Nam chuyển về trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương)… Có những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn nhưng không thể điều chỉnh ngay trong nhiệm kỳ vì Điều lệ Đoàn đã được ban hành, và chỉ có Đại hội, Hội nghị đại biểu Đoàn toàn quốc mới có quyền bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn.
Do vậy, cần cho Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thẩm quyền được thực hiện thí điểm chỉ đạo một số nội dung mới nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong điều kiện hiện nay.
Vì vậy, đề nghị bổ sung quy định: “Ban Chấp hành Trung ương Đoàn được thực hiện thí điểm một số chủ trương mới xuất phát từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi” kết cấu thành Khoản 2, Điều 12 (mới).
5.  Về việc cho rút tên khỏi Ban Chấp hành
Khoản 3, Điều 11 Điều lệ Đoàn hiện hành quy định: “Ủy viên Ban Chấp hành chuyển khỏi công tác Đoàn thì thôi tham gia Ban Chấp hành Đoàn và cho rút tên khỏi danh sách Ban Chấp hành. Việc cho rút tên được thực hiện trong kỳ họp Ban Chấp hành gần nhất”.
Trong thực tiễn Ban Chấp hành Đoàn các cấp, cơ cấu Ban Chấp hành phong phú, đa dạng; dù ở các vị trí khác nhau, vẫn có khả năng đóng góp tích cực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Quy định như trên hạn chế vai trò của Ban Chấp hành các cấp trong việc quyết định cho rút tên hoặc không cho rút tên khỏi Ban Chấp hành.
Đề nghị sửa đổi quy định này theo hướng tăng thẩm quyền và trách nhiệm của Ban Chấp hành trong quyết định các trường hợp cụ thể:

“Ủy viên Ban Chấp hành chuyển công tác, địa bàn sinh hoạt khác, không còn đúng với vị trí đã cơ cấu vào Ban Chấp hành của Ủy viên đó thì thôi tham gia Ban Chấp hành và cho rút tên khỏi Ban Chấp hành. Trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành xem xét quyết định” (khoản 4 điều 9 mới).
6. Về vấn đề bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành các cấp
Như đã nêu ở trên, tại Khoản 3, Điều 11 (cũ) quy định: “Ủy viên Ban Chấp hành chuyển khỏi công tác Đoàn thì thôi tham gia Ban Chấp hành Đoàn và cho rút tên khỏi danh sách Ban Chấp hành. Việc cho rút tên được thực hiện trong kỳ họp Ban Chấp hành gần nhất…”.
Trong khi khoản 3, Điều 10 quy định ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở và tương đương, bổ sung “không quá hai phần ba số lượng uỷ viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định”; ở cấp Trung ương, bổ sung “không quá một phần hai số lượng Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội đại biểu toàn quốc quyết định”.

Như vậy, quy định trong Điều lệ Đoàn về cơ chế rút tên và cho bổ sung là có sự mâu thuẫn. Trường hợp số lượng Ủy viên Ban Chấp hành cho rút tên đã quá 2/3 (hoặc 1/2 ở cấp Trung ương) nhưng số lượng Ủy viên Ban Chấp hành được bổ sung không được quá 2/3 (hoặc 1/2 ở cấp Trung ương) thì sẽ dẫn đến việc thiếu hụt trong Ban Chấp hành. Đến một thời điểm nào đó, có khả năng không còn đủ 2/3 số lượng Ủy viên Ban Chấp hành để đảm bảo giá trị cuộc họp (hội nghị) của Ban Chấp hành Đoàn các cấp.
Theo yêu cầu trẻ hóa đội ngũ cán bộ theo Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thực tế cán bộ Đoàn thường luân chuyển nhanh dẫn tới việc số lượng Ủy viên Ban Chấp hành cần kiện toàn, bổ sung nhiều; nếu quy định giới hạn số lượng Ủy viên Ban Chấp hành được bổ sung trong nhiệm kỳ theo Điều lệ Đoàn hiện hành sẽ dẫn đến khó khăn trong kiện toàn Ban Chấp hành ở các cấp, đặc biệt là giai đoạn cuối nhiệm kỳ. Liên hệ với Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy, cấp ủy Đảng có tính ổn định cao, trong một nhiệm kỳ việc luân chuyển, điều động trong tổ chức Đảng ít hơn so với tổ chức Đoàn nhưng Điều lệ Đảng cũng cho phép bổ sung cấp ủy trong một nhiệm kỳ không quá số lượng do Đại hội quyết định.
Qua thăm dò lấy ý kiến của các cơ sở Đoàn về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn cũng như qua báo cáo của các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, nhiều cấp bộ Đoàn đã cho Ủy viên Ban Chấp hành rút tên nhưng không thể bổ sung vì nếu bổ sung sẽ vượt quá giới hạn 2/3 (đối với cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh). Ngay cả đối với Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, hiện nay số lượng cho rút là 106 đồng chí trong khi chỉ được bổ sung tối đa 72 đồng chí. Do vậy, có nhiều cơ cấu trong Ban Chấp hành Trung ương Đoàn chưa được bổ sung.
Hơn nữa, đa số ý kiến đề nghị sửa đổi quy định này theo hướng tăng tỉ lệ Ban Chấp hành Đoàn được bổ sung khi khuyết. Tính kế thừa của Ban Chấp hành không chỉ so sánh giữa nhiệm kỳ này với nhiệm kỳ trước mà thể hiện sự kế thừa và phát triển trong từng năm của cùng một nhiệm kỳ. Kinh nghiệm thực tiễn nhiều nhiệm kỳ cho thấy, mỗi năm có một tỉ lệ Ủy viên Ban Chấp hành nhất định rút tên, và một tỉ lệ tương ứng được bổ sung, như vậy đảm bảo yếu tố kế thừa và phát triển của Ban Chấp hành.
Cùng với việc sửa đổi khoản 3, điều 11 (về việc cho rút tên Ủy viên Ban Chấp hành), đề xuất sửa đổi việc bổ sung như sau: Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khi khuyết thì Hội nghị Ban Chấp hành bầu bổ sung nhưng không quá 2/3 số lượng Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội đại biểu toàn quốc quyết định; Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh trở xuống khi khuyết thì được bổ sung không quá số lượng Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định (khoản 5, điều 9 mới).
7. Về vấn đề phân cấp trong hệ thống tổ chức Đoàn

 
Điều lệ Đoàn quy định hệ thống tổ chức của Đoàn gồm 4 cấp (cấp trung ương; cấp tỉnh và tương đương; cấp huyện và tương đương; cấp cơ sở). 

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của tổ chức Đoàn và số lượng đoàn viên thì mô hình tổ chức Đoàn ngày càng phong phú, đa dạng. Có những tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn cấp cơ sở (hoặc cấp huyện), có nhiều đầu mối trực thuộc, số lượng đoàn viên đông, hoạt động không hiệu quả, đòi hỏi cần có mô hình hoạt động phù hợp; trong khi đó, hướng dẫn về phân cấp chưa rõ ràng và chưa hợp lý. 
Mặt khác, trong Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn chỉ quy định về Đoàn tương đương cấp huyện loại 2 chứ chưa quy định phân cấp đối với đơn vị tương đương cấp tỉnh. Khi quy định đoàn tương đương cấp huyện loại 2 chỉ giao 2 thẩm quyền là:

“- Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, đoàn viên và tổ chức Đoàn cấp dưới trong phạm vi quản lý như cấp huyện.

- Trích tỉ lệ đoàn phí để lại cơ sở như quy định đối với Đoàn cấp huyện.”

Trong khi đó, thẩm quyền quan trọng nhất là được thành lập Đoàn cơ sở thì không được quy định. 
Thực tiễn hiện nay do sự phát triển kinh tế, xã hội, các mô hình kinh tế, hành chính ngày càng phong phú, đa dạng, đa cấp. Do vậy, vấn đề phân cấp có nhiều bất cập trong thực tiễn. Ví dụ: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có Đoàn Thanh niên của Tập đoàn là Đoàn cấp huyện trực thuộc Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương. Trong Đoàn Tập đoàn Dầu khí có Đoàn của các Tổng Công ty thành viên là Đoàn cấp cơ sở. Trong Đoàn các Tổng Công ty có Đoàn của các Công ty; và có Công ty thành lập trường. Vì vậy, rất khó sắp xếp vị trí (cấp) của Đoàn trường.
Điều lệ Đảng và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng hiện hành không quy định Đảng có bao nhiêu cấp mà chỉ quy định tổ chức Đảng được thành lập tương ứng với tổ chức hành chính Nhà nước. Thực tế ở Đảng có đảng bộ cấp cơ sở, đảng bộ cấp trên cơ sở; đảng bộ bộ phận; tổ đảng trực thuộc chi bộ cơ sở…
Do vậy, Điều lệ Đoàn cần bổ sung quy định phân cấp trong tổ chức Đoàn: “Ban Thường vụ Trung ương Đoàn quy định cụ thể về phân cấp trong hệ thống tổ chức của Đoàn” (khoản 3, điều 6,  mới).
8. Về vấn đề phân đoàn
Thực tế hiện nay, có nhiều chi đoàn trong các doanh nghiệp, cơ quan có số lượng đoàn viên lớn, địa bàn hoạt động, công tác không tập trung... dẫn đến rất khó cho việc sinh hoạt và hoạt động tập trung của các chi đoàn, do vậy, nên quy định việc thành lập phân đoàn để tiện cho công tác sinh hoạt và quản lý đoàn viên. 

Vì vậy, đề nghị bổ sung quy định: “Chi đoàn có thể thành lập các phân đoàn theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.” (khoản 4, điều 17 mới).
9. Nêu rõ đối tượng khi bầu cử phải bỏ phiếu kín

Điều lệ Đoàn Khóa IX nêu: “…Riêng bầu các thành viên cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín”, quy định như vậy còn chung chung, không thuận lợi cho quá trình thi hành Điều lệ Đoàn.
Đề nghị thay cụm từ “bầu các thành viên cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn” bằng cụm từ “bầu Ban Chấp hành và các chức danh trong Ban Chấp hành; Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ủy Ban Kiểm tra; đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín” (khoản 1, điều 8 mới).
10. Về Đại hội trực tiếp bầu Bí thư

Khoản 4, Điều 12 Điều lệ Đoàn khóa IX có quy định: "Việc bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội Đoàn các cấp thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn". 
Tại khoản 3, mục I, phần thứ II, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa IX quy định: 
“Bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội áp dụng đối với những trường hợp sau:

- Chi đoàn xếp loại khá trở lên.

- Đoàn cơ sở trong quá trình tổ chức đại hội được cấp ủy và Đoàn cấp trên trực tiếp thống nhất, tại đại hội được đại biểu đại hội nhất trí bầu trực tiếp Bí thư.”

Kế hoạch số 298 KH/TWĐTN ngày 14/7/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X đã mở rộng diện bầu Bí thư trực tiếp tại đại hội với tỉ lệ: Cấp tỉnh từ 15% - 20%; cấp huyện từ 15%  - 20%; cấp cơ sở từ 25%  - 30%. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức thực hiện tốt chủ trương này. Thực tiễn cho thấy, Đại hội Đoàn trực tiếp bầu Bí thư góp phần tăng cường quyền dân chủ trực tiếp của cán bộ, đoàn viên trong việc bầu Bí thư Đoàn các cấp; phát huy trách nhiệm, trí tuệ của cán bộ, đoàn viên trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu chức danh Bí thư; khắc phục tình trạng dân chủ hình thức, cục bộ. Kế thừa và phát triển Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa IX, đề nghị bổ sung quy định: “Đại hội chi đoàn và Đại hội Đoàn các cấp được trực tiếp bầu Bí thư khi được sự thống nhất của Đoàn cấp trên và cấp ủy Đảng cùng cấp” (khoản 4, điều 8 mới).
11. Về quy định nguyên tắc, thủ tục, quy trình bầu cử
Trong Điều lệ Đoàn chưa có quy định nào nói về nguyên tắc, thủ tục, quy trình bầu cử. Vì vậy, đề nghị bổ sung nội dung: “Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn nguyên tắc, thủ tục, quy trình bầu cử” vào đầu khoản 5, Điều 8 (mới).
12. Về thẩm quyền kéo dài, rút ngắn nhiệm kỳ Đại hội Đoàn các cấp

Trên thực tiễn, có các tổ chức Đoàn được thành lập mới (do chia tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc thành lập mới ở các đơn vị chưa có tổ chức Đoàn) dẫn đến thời gian tổ chức Đại hội của các đơn vị này không trùng với thời gian tổ chức Đại hội của Đoàn cấp trên trực tiếp, gây khó khăn cho công tác của Đoàn. Do đó, cần bổ sung quy định về kéo dài, rút ngắn nhiệm kỳ Đại hội Đoàn các cấp để tạo thuận lợi cho công tác của Đoàn, vừa tạo sự chủ động cho Đoàn cấp tỉnh trong chỉ đạo thống nhất thời gian tổ chức Đại hội của cấp huyện và cấp cơ sở. Mặt khác, hiện nay nhiệm kỳ Đại hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lệch so với nhiệm kỳ Đại hội Đảng 2 năm. Theo định hướng của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cần điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội Đoàn sát với nhiệm kỳ Đại hội Đảng, tạo thuận lợi cho tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng. Trên cơ sở quy định này, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn sẽ hướng dẫn cụ thể khoảng thời gian được kéo dài, rút ngắn để đảm bảo tính chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện.
Vì vậy, đề nghị bổ sung quy định: 

- Ban Chấp hành Trung ương Đoàn quyết định việc “điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc khi được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng; kéo dài hoặc rút ngắn nhiệm kỳ Đại hội đại biểu cấp tỉnh khi cần” vào khoản 2, điều 12 (mới).
- “Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh được quyết định kéo dài, rút ngắn thời gian Đại hội Đoàn cấp huyện và cấp cơ sở để phù hợp với nhiệm kỳ chung nhưng không quá nửa nhiệm kỳ của cấp đó” vào khoản 4, điều 14 (mới).

13. Về tổ chức Đoàn trong Công an nhân dân Việt Nam


Trên cơ sở thống nhất với Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, ngày 11/11/2011, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã ban hành Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân. Do vậy, để phù hợp với mô hình Ban Chấp hành cấp trên cơ sở trong Công an nhân dân đề nghị bổ sung mới Điều 26 (gồm 2 khoản) vào Chương Tổ chức Đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam.

14. Về vấn đề kỷ luật tổ chức Đoàn
Khoản 2, Điều 28, Điều lệ Đoàn khóa IX quy định: “Đối với tổ chức Đoàn: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán”.
Về mặt lý luận và thực tiễn, tổ chức Đoàn tồn tại khách quan, độc lập với việc vi phạm kỷ luật của cán bộ, đoàn viên. Mặt khác, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của tổ chức Đảng; là đội dự bị tin cậy của Đảng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; chức năng chính của Đoàn là giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên. Bản thân tổ chức Đoàn thì không vi phạm kỷ luật. Nếu đoàn viên vi phạm thì không thể  kỷ luật tổ chức Đoàn, mà chỉ kỷ luật đoàn viên hoặc cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở cấp đó, vì buông lỏng quản lý, giáo dục, rèn luyện đoàn viên vi phạm kỷ luật. Về thực tiễn, không thể kỷ luật giải tán Xã đoàn A, Huyện đoàn B, Tỉnh đoàn C hoặc Đoàn Thanh niên Công ty (Trường học) D được; cho dù có giải tán thì cũng phải thành lập lại ngay chính tổ chức Đoàn đó để làm nhiệm vụ giáo dục đoàn viên, đoàn kết, tập hợp thanh niên, không thể chuyển đoàn viên (không vi phạm kỷ luật) của xã A, huyện B, tỉnh C… sang sinh hoạt ở đơn vị khác như quy định của Điều lệ hiện hành.

Vì vậy, hình thức kỷ luật chỉ nên áp dụng đối với cá nhân và cơ quan lãnh đạo của Đoàn (Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn các cấp, Ban Bí thư Trung ương Đoàn). Nội dung đề xuất sửa đổi như sau:
 “- Đối với cơ quan lãnh đạo của Đoàn: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán.
 - Đối với cán bộ Đoàn: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ (nếu còn là đoàn viên).

 - Đối với đoàn viên: Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ.” (khoản 2 điều 32 mới).
15. Về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn và Uỷ ban kiểm tra các cấp

* Đề nghị sửa đổi Điều 25, Điều lệ Đoàn hiện hành như sau:

- Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ, trách nhiệm của tổ chức Đoàn nói chung chứ không phải là nhiệm vụ của riêng UBKT Đoàn các cấp. Do đó, đề nghị sửa đổi và chuyển nội dung “bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên” từ khoản 5 (điều 25 hiện hành) lên khoản 1 cho phù hợp (khoản 1, điều 29 mới).

- Cấp bộ Đoàn có chức năng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát. Vì vậy, đề nghị bổ sung cụm từ “việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của tổ chức Đoàn cấp dưới” vào Khoản 3, Điều 25 để thể hiện được việc kiểm tra chức năng lãnh đạo, thi hành kỷ luật của UBKT Đoàn cấp trên với cấp bộ Đoàn cấp dưới (khoản 3, điều 22 mới).
* Đề nghị bổ sung, sửa đổi điều 26, Điều lệ Đoàn hiện hành như sau:

Sửa từ “có quyền” (thay từ “được”) thể hiện rõ thẩm quyền của UBKT; thêm cụm từ “cung cấp tài liệu” vì bên cạnh báo cáo (bằng văn bản hoặc không bằng văn bản) của đối tượng được kiểm tra thì “vật chứng” (tài liệu) là yếu tố cực kỳ quan trọng đánh giá vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra; thêm từ “giám sát” nhằm thể hiện rõ, đầy đủ chức năng của Đoàn (điều 30 mới).
16. Một số nội dung sửa chữa chính tả, câu chữ; diễn đạt lại hoặc chuyển vế các nội dung cho đầy đủ, rõ nghĩa hơn, được thể hiện cụ thể trong bản đối chiếu, như: bổ sung cụm từ “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”  vào khổ thứ 4 của phần “Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; bổ sung cụm từ “chia tách, sáp nhập, hợp nhất” vào khoản 2, Điều 6; sửa cụm từ “Quyền của đoàn viên” thành “Đoàn viên có quyền” và “ Nhiệm vụ của đoàn viên” thành “Đoàn viên có nhiệm vụ”  tại điều 2, điều 3; bổ sung từ “Nghị quyết” sau từ “Điều lệ” (khoản 2, điều 25) Điều lệ Đoàn hiện hành; thống nhất cách dùng câu chữ, chữ số, cách gọi tên viết tắt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh ...
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
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